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 BẢNG BÁO GIÁ  
 Số: L170116/TNC.TN.GONDO 

 

Ngày: 01 / 08 / 2017 

(Gía áp dụng đến 31/12/2017) 

  

              

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG  

Địa chỉ:   

Tel:   

Email   

Dự án: MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC   

 

Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co.,LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo 

giá như sau: 

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

Thuế 

VAT  

THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 

I Máy đo Chlorine và Độ đục cầm tay 
1 Máy đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 

FTC-420 
Model:  FTC-420 

Hãng sản xuất: Gondo - Đài Loan 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

1.  Tính năng kỹ thuật: 

- Máy đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 
FTC-420 điều khiển vi xử lý với độ đáp ứng 
nhanh, cho kết quả chính xác và đáng tin cậy.  

- Máy đo Chlorine FTC-420  đáp ứng tiêu chuẩn 
EPA theo phương pháp DPD 

- Màn hình LCD hiển thị lớn 45x25mm, dễ dàng 
đọc kết quả; 

- Thiết kế với chức năng lưu dữ liệu và gọi lại kết 
quả với 150 điểm, 

- Tự động tắt sau 10 phút không sử dụng 
- Hiện thị trạng thái pin và năng lượng sử dụng 
2.   Thông số kỹ thuật: 
- Thông số đo: đo Chlorine tự do và Chlorine tổng 

 Dải đo: 0 đến 5 ppm 

01 6.520.000 10% 7.172.000 
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 Độ chính xác:  
±0.03%+1 digit tại nồng độ <2ppm  
±3% FC+1 digit tại nồng độ >2ppm  

 Độ phân giải: 0.01ppm 
 Thời gian đáp ứng: 5s 

- Môi trường vận hành: 0 đến 50oC, <85%RH 
- Lượng mẫu: 10ml 
- Bộ nhớ lưu và gọi 150 kết quả đo 
- Nguồn cấp:  DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 
- Kích thước máy: 70x135x60mm 
- Khối lượng: 168g 
3.   Cung cấp bao gồm: 
- Máy đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 

FTC-420 
- FCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-1)  
- TCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-4) 
- Bình kiểm tra bẳng thủy tinh x 3 
- Nước cất x 50 ml 
- Cup x 1 
- Pin 9V  
- Hộp đựng 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + tiếng Việt. 

2 Bút đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 

EZDO 6742 

Model:  EZDO 6742 

Hãng sản xuất: Gondo - Đài Loan 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

1.  Tính năng kỹ thuật: 

- Bút đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 

EZDO 6742 điều khiển vi xử lý với độ đáp ứng 

nhanh, cho kết quả chính xác và đáng tin cậy.  

- Bút đo Chlorine EZDO 6742 đáp ứng tiêu chuẩn 

EPA theo phương pháp DPD 

- Màn hình LCD hiển thị lớn 24x28mm, dễ dàng 
đọc kết quả; 

- Tự động bù trừ nhiệt độ ATC 
- Hiện thị trạng thái pin và tự động tắt sau 10 phút 

không sử dụng 
2.   Thông số kỹ thuật: 
- Thông số đo: đo Chlorine tự do và Chlorine tổng 

 Dải đo: 0 đến 3.5 ppm 
 Độ chính xác:  

±0.05%+1 digit tại nồng độ <2ppm  
±5% FC+1 digit tại nồng độ >2ppm  

01 3.470.000 10% 3.817.000 
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 Độ phân giải: 0.01ppm 
 Thời gian đáp ứng: 5s 

- Môi trường vận hành: 0 đến 50oC, <85%RH 
- Lượng mẫu: 5ml 
- Nguồn cấp:  DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 
- Kích thước máy: 42x33x183mm 
- Khối lượng: 168g 
3.   Cung cấp bao gồm: 
- Bút đo Chlorine tổng và Chlorine tự do; model: 

EZDO 6742 

- FCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-1)  
- TCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-4) 
- Cup x 1 
- Pin 9V  
- Hộp đựng 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + tiếng Việt. 

3 Bút đo pH/ ORP/temp/ Chlorine tổng và Chlorine 

tự do; model: EZDO 6743 

Model:  EZDO 6743 

Hãng sản xuất: Gondo - Đài Loan 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

1.  Tính năng kỹ thuật: 

- Bút đo pH/ ORP/ nhiệt độ/ Chlorine tổng và 

Chlorine tự do; model: EZDO 6742 điều khiển vi 

xử lý với độ đáp ứng nhanh, cho kết quả chính 

xác và đáng tin cậy.  

- Bút đo pH/ ORP/ nhiệt độ/ Chlorine EZDO 6742 

đáp ứng tiêu chuẩn EPA theo phương pháp DPD 

- Màn hình LCD hiển thị lớn 24x28mm, dễ dàng 
đọc kết quả; 

- Hiện thị trạng thái pin và tự động tắt sau 10 phút 
không sử dụng 

2.   Thông số kỹ thuật: 
- Thông số đo: đo Chlorine tự do và Chlorine tổng 

 Dải đo: 0 đến 3.5 ppm 
 Độ chính xác:  

±0.05%+1 digit tại nồng độ <2ppm  
±5% FC+1 digit tại nồng độ >2ppm  

 Độ phân giải: 0.01ppm 
 Thời gian đáp ứng: 5s 

- Thông số đo: pH 
 Dải đo: -2  đến 16 
 Độ chính xác: ±0.01+1 digit 

01 4.580.000 10% 5.038.000 
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 Độ phân giải: 0.01 
 Bù trừ nhiệt độ ATC: 0 - 100oC 

- Thông số đo: ORP 
 Dải đo:  

-1999 ~ -200 mV 
-199.9 ~ 499.9 mV 
500 ~ 2000 mV 

 Độ chính xác: ±2%+1 digit 
 Độ phân giải: 0.1/1 mV 

- Thông số đo: nhiệt độ 
 Dải đo: 0 đến 110oC 
 Độ chính xác: ±0.2+1 digit 
 Độ phân giải: 0.1oC 

- Môi trường vận hành: 0 đến 50oC, <85%RH 
- Lượng mẫu: 5ml 
- Nguồn cấp:  DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 
- Kích thước máy: 42x33x183mm 
- Khối lượng: 168g 
3.   Cung cấp bao gồm: 
- Bút đo pH/ ORP/ nhiệt độ Chlorine tổng và 

Chlorine tự do; model: EZDO 6743 

- FCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-1)  
- TCL Reagent strip x 50 pcs (DPD-4) 
- Lọ pH4 và pH7 
- Cup x 1 
- Pin 9V  
- Hộp đựng 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + tiếng Việt. 

4 Máy đo độ đục Turbidity Meter ; model: TUB-
430  
Model:  TUB-430  

Hãng sản xuất: Gondo - Đài Loan 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

1.  Tính năng kỹ thuật: 

- Máy đo độ đục; model: TUB-430 điều khiển vi 
xử lý với độ đáp ứng nhanh, cho kết quả chính 
xác và đáng tin cậy.  

- Máy đo độ đục TUB-430  đáp ứng tiêu chuẩn 
ISO 7027 

- Màn hình LCD hiển thị lớn 45x25mm, dễ dàng 
đọc kết quả; 

- Thiết kế với chức năng lưu dữ liệu và gọi lại kết 
quả với 150 điểm, 

- Tự động tắt sau 10 phút không sử dụng 

01 8.190.000 10% 9.009.000 
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- Hiện thị trạng thái pin và năng lượng sử dụng 
- Đo độ đục với các đơn vị đo: NTU, FTU và EBC 
2.   Thông số kỹ thuật: 
- Thông số đo: đo độ đục 

 Dải đo:  
0 ~ 19.99 NTU 
20.0 ~ 199.9 NTU 
200 ~ 1000 NTU 

 Độ chính xác:  
± 3% reading + 1 digit tại < 500 NTU 
± 5% reading + 1 digit tại > 500 NTU 

 Độ phân giải: 0.01/0.1/1 NTU 
 Thời gian đáp ứng: <10s 

- Môi trường vận hành: 0 đến 50oC, <85%RH 
- Lượng mẫu: 10ml 
- Bộ nhớ lưu và gọi 150 kết quả đo 
- Nguồn cấp:  DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 
- Kích thước máy: 70x135x60mm 
- Khối lượng: 168g 
3.   Cung cấp bao gồm: 
- Máy đo độ đục cầm tay hiện trường; model: 

TUB-430 
- Bộ dung dịch độ đục chuẩn: 0, 20, 100, 800 NTU 
- Nước cất x 50 ml 
- Cup x 1 
- Pin 9V  
- Hộp đựng 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh + tiếng Việt. 

 

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 

- Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử 

dụng và giao tại nơi người sử dụng (Tp. HCM). 

- GIÁ  BAO GỒM THUẾ VAT 10% 

- Hàng có sẵn: giao hàng 01 - 03 ngày / Hàng không có sẵn: giao hàng 04 - 06 tuần 

- Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng - 50% sau khi bàn giao; nghiệm thu - thanh lý và xuất hóa đơn 

tài chính; 

- Thanh toán theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TECHCOMBANK tại từng thời điểm thanh toán (Nếu là 

ngoại tệ) 

 Tên đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO 

 Số tài khoản: 04001010079710 

 Tại : Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

- Thời gian bảo hành: 

 Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; 
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 Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ 

tinh, vật tư tiêu hao… 

 

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng! 

 

Mọi thông tin xin liên hệ: 

- Mr. Nguyễn Long - 0948 870 870 / (08).66 870 870 - mail: long.nguyen@technovn.net 

- Mr. Ngọc Lợi        - 0926 870 870 / (08).66 870 870 - mail: loi.phung@technovn.net 

- Mr. Quốc Dũng     - 0948 870 871 / (08).66 870 870 - mail: dung.nguyen@technovn.net 

 

 


